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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

A. Đề Tiếng Việt 

I. Đọc thầm văn bản sau. 

CHIẾC GỐI 

       Ngày ấy, gia đình tôi còn khó khăn nên ngoài hai buổi đi làm, mẹ tôi còn 

nhận thêm vải để may nhằm tăng thêm thu nhập cho gia đình. 

      Một hôm, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi thấy mẹ nhìn cái hộp chứa đầy vải 

vụn và lẩm nhẩm :  

- Cái này làm được gì nhỉ ? 

Lúc sau, mẹ quay sang tôi, nói : 

- A, phải rồi ! Mẹ sẽ làm cho Cún một cái gối. 

     Nghe mẹ nói vậy, tôi hớn hở cùng mẹ bắt tay vào để làm gối. Đầu tiên mẹ 

lựa các mảnh vải xanh thật đẹp để riêng cùng với một vài mảnh vải màu khác. 

Còn bao nhiêu vải vụn mẹ cắt nhỏ ra để làm ruột gối. Tôi thắc mắc : 

- Sao mẹ không để cả miếng vải cho đỡ mất công cắt ạ ? 

- Bởi vì như thế nó sẽ không mềm. Mẹ sợ con không ngủ được. 

Cứ thế, tôi thức cùng mẹ để hoàn thành chiếc gối. Rồi đêm khuya tôi ngủ lúc 

nào không hay, chỉ biết rằng đôi lúc chập chờn, tôi vẫn cảm thấy có ánh điện. 

Chắc mẹ vẫn chưa ngủ. 

     Ba ngày sau, chiếc gối hoàn thành, một chiếc gối bằng vải màu xanh xen lẫn 

một vài miếng vải đỏ và vàng. Nhưng đối với tôi nó không chỉ có vậy. Bởi vì 

khi mẹ may cho tôi chiếc gối, mẹ đã như cho tôi một bầu trời xanh trong đầy 

mơước, nơi đó có vầng thái dương chói lọi dẫn bước tôi đi tới nhiều chân trời 

mới mang một hành trang đặc biệt. Đó là tình yêu bao la của mẹ. 

                                                                                (Phan Thu Hương) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng : 

1. Ngoài hai buổi đi làm, mẹ Cún làm thêm công việc gì để tăng thêm thu 

nhập cho gia đình  

a. Thêu khăn, gối.                     b. May quần áo.                       c. Đan len. 

2.Khi thấy hộp vải vụn, mẹ quyết định làm gì ? 

a. Làm cho con một cái gối. 

b. Khâu cho con một cái vỏ chăn. 

c. May cho búp bê một bộ quần áo. 



3.Những chi tiết nào cho thấy sự quan tâm, lòng yêu thương con của người 

mẹ khi làm cho con chiếc gối ? 

a. Nhận may thêm ngoài giờ để tăng thêm thu nhập cho gia đình. 

b. Thấy nhiều miếng vải vụn nghĩ ngay đến việc làm cho con một chiếc gối. 

c. Cắt nhỏ những miếng vải để gối êm, con ngủ ngon giấc. 

d. Thức rất khuya để may gối cho con. 

4.Vì sao với Cún, chiếc gối lại chứa cả một bầu trời xanh trong đầy mơ ước, 

là một hành trang đặc biệt ? 

a. Vì chiếc gối rất đẹp.                       

 b. Vì chiếc gối rất êm. 

c. Vì Cún đã cảm nhận được tình yêu bao la của mẹ trong chiếc gối mẹ đã 

may cho bạn. 

5.Những từ nào có thể dùng để nói về tình cảm của mẹ đối với Cún ? 

a. Yêu thương                       b. Chăm sóc                            c. Quan tâm 

d. Chăm chỉ                          e. Chịu khó                        g. dạy dỗ 

6.Hãy đặt câu theo mẫu Ai là gì ? để nói về : 

a. Người mẹ trong câu chuyện:…………………………………………..... 

b. Nhân vật Cún:…………………………….………………...................... 

c. Chiếc gối:……………………………………………………………….. 

7.Viết một câu theo mẫu Ai là gì ? cùng nghĩa với câu sau : 

Mẹ đã cho tôi một bầu trời xanh trong đầy mơ ước. 

……………………………………………………………………………… 

II. Chính tả 

Chiếc gối 

       Ngày ấy, gia đình tôi còn khó khăn nên ngoài hai buổi đi làm, mẹ tôi còn 

nhận thêm vải để may nhằm tăng thêm thu nhập cho gia đình. 

      Một hôm, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi thấy mẹ nhìn cái hộp chứa đầy vải 

vụn và lẩm nhẩm :  

- Cái này làm được gì nhỉ ? 

Lúc sau, mẹ quay sang tôi, nói : 

- A, phải rồi ! Mẹ sẽ làm cho Cún một cái gối. 



B. Toán  

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 

Bài 1. Trong các số: 2 078, 2 075, 2 090, 2 100, 2 099, 2 109, 3 000. Số lớn nhất 

là: 

A. 2 099               B. 3 000              C. 2 075                     D. 2 090 

Bài 2. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là: 

A. 4660                  B. 4760                 C. 4860                        D 4960 

Bài 3. Hình vuông có cạnh 4cm. Chu vi hình vuông là: 

A. 8cm                 B. 16cm                  C. 4cm                        D. 20cm 

Bài 4. Mua 3bút chì hết 9 000 đồng. Vậy mua 1 bút chì hết số tiền là: 

A. 9 000 đồng        B. 6 000 đồng       C. 3 000 đồng         D3900 đồng 

Bài 5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ bảy. Ngày 1 tháng 9 cùng năm đó là ngày 

thứ: 

A. Thứ sáu              B. Thứ bảy              C. Chủ nhật              D. Thứ hai 

Bài 6.Giá trị của số 5 trong số 5 678 là: 

A. 5                    B. 500                     C. 5000                     D. 50 

Bài 7. 13m7dm bằng bao nhiêu dm : 

A. 1307dm                B. 137dm               C. 1370dm                 D. 1037dm 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

1. Đặt tính rồi tính: 

4 754 + 3 680 2 840 – 795  936 x 3 825 : 8 

2. Tìm x: 

     4623 + x = 7578         7846 – x = 6637            x : 8 = 721               860 : x = 5 

3.  Đội Một trồng được 2560 cây. Đội Một trồng ít hơn đội Hai 557 cây. Đội Ba 

trồng nhiều hơn đội Hai 398 cây. Hỏi cả ba đội trồng được bao nhiêu cây? 

4. Một hình chữ nhật có chiều dài 248 cm, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính 

chu vi hình chữ nhật đó? 



5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 13m, chu vi dài 60 m. Tính 

chiều dài thửa ruộng đó? 

6*. Các số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được sắp xếp vào các hình vuông sao cho tổng 4 số 

ở 4 ô vuông theo cột dọc và tổng 4 số ở 4 ô vuông theo hàng ngang đều là 21. 

Hãy tìm giá trị của x ? 
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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

A. Đề Tiếng Việt 

I. Đọc thầm văn bản sau. 

Nhím con kết bạn 
     Trong một khu rừng nọ có một chú Nhím chỉ sống một mình, rất nhút nhát 

nên chú không quen biết bất kì một con vật nào khác sống trong rừng. 

Vào một buổi sáng đẹp trời, nhím con đi kiếm quả để ăn. Bỗng một chú Sóc 

nhảy tới và nói: 

- Chào bạn! Tôi rất vui sướng được gặp bạn. 

Nhím con bối rối nhìn Sóc, rồi quay đầu chạy chốn vào một bụi cây. Nó cuộn 

tròn người lại mà vẫn run vì sợ. 

    Ngày tháng trôi qua, những chiếc lá trên cây bắt đầu chuyển màu và rụng 

xuống. Nhím con quyết định phải mau chóng tìm một nơi an toàn và ấm áp để 

trú đông. 

  Trời ngày càng lạnh hơn. Một hôm nhím con đang đi tìm nơi trú đông thì trời 

đổ mưa. Nhím sợ hãi cắm đầu chạy.Bỗng nó lao vào một đống lá. Nó chợt nhận 

ra sau đống lá là một cái hang “Chào bạn!”. Một giọng ngái ngủ của một chú 

nhím khác cất lên. Nhím con vô cùng ngạc nhiên.Sau khi trấn tĩnh lại. Nhím con 

bẽn lẽn hỏi: 

- Tên bạn là gì? 

- Tôi là Nhím Nhí. 

Nhím con run run nói: “Tôi xin lỗi bạn, tôi không biết đây là nhà bạn của bạn”. 

Nhím nhí nói: “Không có hề gì. Thế bạn đã có nhà trú đông chưa? Tôi muốn 

mời bạn ở lại bới tôi qua mùa đông. Tôi ở đây một mình buồn lắm. » 

Nhím con rụt rè nhận lời và cảm ơn lòng tốt của bạn. Cả hai thu dọn và trang trí 

chỗ ở gọn đẹp.Chúng rất vui vì không phải sống một mình trong mùa đông gió 

lạnh. 

Trần Thị Ngọc Trâm 

- Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời mà em chọn. 

1. Vì sao Nhím con lại không quen biết bất kì loài vật nào trong rừng?  
A. Vì Nhím xấu xí nên không ai chơi cùng. 

B. Vì Nhím chỉ ở trong nhà, không ra ngoài bao giờ. 

C. Vì Nhím sống một mình, không có ai thân thiết. 

D. Vì Nhím nhút nhát, luôn rụt rè, sợ sệt. 

2. Ba chi tiết nào dưới đây cho thấy Nhím con rất nhút nhát?  
A. Khi được Sóc chào, Nhím chạy trốn vào bụi cây, cuộn tròn người lo 

sợ. 

B. Mùa đông đến, Nhím mau chóng tìm một nơi an toàn và ấm áp để trú 

rét. 



C. Thấy trời bỗng đổ mưa, Nhím sợ hãi cắm đầu chạy. 

D. Nhím con đồng ý ở lại trú đông cùng với Nhím Nhí. 

3. Vì sao Nhím Nhí mời Nhím con ở lại với mình qua mùa Đông?  
A. Vì Nhím Nhí ở một mình rất buồn. 

B. Vì Nhím Nhí biết Nhím con chưa có nhà trú đông. 

C. Vì Nhím Nhí và Nhím con là bạn thân. 

D. Vì Nhím Nhí biết Nhím con ở một mình rất buồn. 

4. Nhím con cảm thấy như thế nào khi ở cùng Nhím Nhí?  
A. Nhím con cảm thấy rất vui khi có bạn. 

B. Nhím con cảm thấy yên tâm khi được bảo vệ. 

C. Nhím con vẫn cảm thấy lo sợ. 

D. Nhím con vẫn cảm thấy buồn lắm. 

5. Câu chuyện cho em bài học gì?  
................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

7. Dấu hai chấm trong đoạn văn sau dùng để làm gì? 

Nhím con bẽn lẽn hỏi: 

- Tên bạn là gì? 

- Tôi là Nhím Nhí. 

A. Báo hiệu lời giải thích cho một sự việc. 

B. Báo hiệu lời nói của nhân vật. 

C. Báo hiệu phần chú thích. 

D. Báo hiệu từ ngữ được dùng với nghĩa đặc biệt. 

8. Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Vì sao” trong câu dưới đây 

“Nhím Con và Nhím Nhí rất vui vì chúng không phải sống một mình suốt 

mùa đông giá lạnh.” 

9. Viết 1 câu sử dụng biện pháp nhân hoá để nói về:  

a) Chiếc lá:……………………………………………………………………… 

b) Bầu trời:……………………………………………………………………… 

10. Gạch chân dưới từ chỉ sự vật trong các câu văn sau : 

     Trong một khu rừng nọ có một chú Nhím chỉ sống một mình, rất nhút nhát 

nên chú không quen biết bất kì một con vật nào khác sống trong rừng. Ngày 

tháng trôi qua, những chiếc lá trên cây bắt đầu chuyển màu và rụng xuống. 

 



II.  Viết chính tả                                  

Nhím con kết bạn 
     Trong một khu rừng nọ có một chú Nhím chỉ sống một mình, rất nhút nhát 

nên chú không quen biết bất kì một con vật nào khác sống trong rừng. 

Vào một buổi sáng đẹp trời, nhím con đi kiếm quả để ăn. Bỗng một chú Sóc 

nhảy tới và nói: 

- Chào bạn! Tôi rất vui sướng được gặp bạn. 

Nhím con bối rối nhìn Sóc, rồi quay đầu chạy chốn vào một bụi cây. Nó cuộn 

tròn người lại mà vẫn run vì sợ. 

III. Tập làm văn: Hãy viết một bức thư ngắn cho người thân để thăm hỏi và kể 

lại những việc em đã làm trong những ngày nghỉ để phòng chống dịch covid-19. 

B. Toán  

Phần I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1) Số bị chia là 832, số chia là 8, thương là: 

     A. 14                                  B. 12                          C. 104                     D. 40 

2) Mỗi giờ có 60 phút, 
1

4
 giờ có: 

     A. 20 phút                   B.25 phút                   C. 15 phút             D. 30 phút 

3) Giảm 42 đi 7 lần rồi tăng thêm 28 đơn vị, ta được: 

      A. 30                          B. 34                           C. 63                      D.  40 

   4) Một vườn trường hình chữ nhật có chiều dài là 36m, chiều rộng bằng 
1

4

chiều dài. 

a) Vườn trường hình chữ nhật có chiều rộng là: 

                                                A. 18m                         B. 9m               C. 16m 

                b)  Vườn trường hình chữ nhật có chu vi là: 

                                                A. 234m                          B.  90m          C.  423m 

 

  5) Hình bên có mấy hình tam giác, hình tứ giác? 

a) Có ……..hình tam giác 

b) Có………hình tứ giác 



Phần II : Tự luận 

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

      6m 4cm =……….cm                                      3m 8dm=…………cm 

            8 kg = ……….g                                               9 hm = ………m 

Bài 2:Tính giá trị của biểu thức: 

               2389  +  145  x  2                                          10000  -  746  x  6    

Bài 3:  Điền dấu  <; >; = vào bài tính sau: 

                1kg . . .  850g  +  150g           ;            450g . . .  500g  -  60g 

Bài 4: Minh có một quyển truyện  dày 632 trang. Minh đã đọc 
1

4
 số trang của 

quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết quyển 

truyện? 

Bài 5: Nhà bà An có một trại chăn nuôi lợn và gà. An đếm được 88 chân gà. 

Biết số lợn trong trại chăn nuôi kém số gà 4 lần. Hỏi trong trại chăn nuôi có bao 

nhiêu con lợn? 

Bài 6: 

a) Dựa vào tóm tắt, để giải bài toán sau: 

 
b) Hôm qua cửa hàng bán được 1514 lít dầu, hôm nay cửa hàng bán ít hơn 

hôm qua 236 lít. Hỏi cả hai ngày, cửa hàng đã bán được bao nhiêu lít 

dầu? 

 

 

 

 

 

 

? g

120g

Gói lớn:

Gói nhỏ:
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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

A. Đề Tiếng Việt 

ÔN TẬP TỪ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI, ĐẶC ĐIỂM 

I. KIẾN THỨC: Các con hãy ôn lại kiến thức bằng cách điền từ ngữ vào chỗ 

trống ? 

1. Từ chỉ sự vật: 

a. Từ chỉ sự vật là những từ ……………………………………………………. 

b. Từ chỉ sự vật được chia thành nhiều loại: 

- Từ chỉ người: …………………………………………………………………. 

- Từ chỉ đồ vật: …………………………………………………………………. 

- Từ chỉ cây cối: ………………………………………………………………… 

- Từ chỉ con vật: ………………………………………………………………… 

- Từ chỉ hiện tượng thiên nhiên: ………………………………………………… 

2. Từ chỉ hoạt động, trạng thái: 

a. Từ chỉ hoạt động: 

- Từ chỉ hoạt động là những từ nêu lên hành động, hoạt động của ……………… 

………………………………………………… 

b. Từ chỉ trạng thái: 

- Từ chỉ trạng thái là những từ nêu lên trạng thái tồn tại, tâm trạng, cảm xúc của 

..…… ……….……………… 

3. Từ chỉ đặc điểm: 

a. Từ chỉ đặc điểm là những từ ………………………………………………… 

……….. của người hoặc sự vật.  

b. Từ chỉ đặc điểm được chia thành nhiều loại: 

- Từ chỉ đặc điểm về màu sắc: ………………………………………………… 

- Từ chỉ đặc điểm về hình dáng: ………………………………………………… 

- Từ chỉ đặc điểm về mùi vị: ……………………………………………………. 



- Từ chỉ đặc điểm về tính cách: ………………………………………………… 

- Từ chỉ đặc điểm về tính chất: ……………………………………………….… 

II. LUYỆN TẬP: 

1/ Tìm từ ngữ chỉ sự vật; chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm có trong các đoạn thơ 

sau: 

a/  Cô bận cấy lúa 

      Chú bận đánh thù 

      Mẹ bận hát ru 

      Bà bận thổi nấu 

Còn con bận bú 

Bận ngủ bận chơi 

Bận tập khóc cười 

Bận nhìn ánh sáng. 

               (Trinh Đường) 

b/ Đứng giữa gò cao, tôi nhìn say đắm 

    Ngỡ đâu đây làng xóm giữa quê nhà  

    Cũng nhãn lồng, cũng chuối mít, cũng bồn hoa 

    Cũng hồ nước trong như dòng kênh xanh thẳm. 

                                          (Nguyễn Kiên) 

c/ Ơ, cái dấu hỏi 

    Trông ngộ ngộ ghê 

    Như vành tai nhỏ 

    Hỏi rồi lắng nghe. 

                        (Phạm Như Hà) 

2. Tìm các từ tả: 

a. Mái tóc của ông (bà): ………………………………………………………… 

b. Làn da của em bé: ………………………………………………….………… 

c. Hình dáng của mẹ: …………………………………………………………… 

d. Hoa hồng: …………………………………………………………………….. 

3. Tìm từ chỉ hoạt động, trạng thái thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu 

sau: 

a. Chúng em đang …………………… các bạn 

……………………………………....... 

b. Mẹ rất ………………. khi em ……………………………………….. 

c. Cô bé vô cùng …………………………..lúc mở gói quà của ông già Nô-en. 

4. Gạch chân từ khác loại trong mỗi nhóm từ sau: 



a. mèo, voi, chó, kêu, ngựa 

b. quần, áo, đẹp, mũ, dép 

c. con mèo, cây na, con đường, rộng rãi, ngôi nhà 

d. trăng, sao, sáng, mặt trời, đám mây 

e. cầu tre, cầu khỉ, cầu vồng, cầu mong, cầu treo 

5. Điền l hay n: 

hoa  …ựu …o  …ắng …ơi chốn …ần  …ượt …ướt ván 

trời  ….ắng …ả lướt …ơ đãng người  …ính …óng  …ảy 

6. Gạch chân những từ viết sai chính tả trong những câu sau và sửa lại cho đúng 

vào ở ôli: 

a/ Chỉ mươi giây xau, một khoảng dừng bỗng sao động tiếng chim truyền cành. 

b/ Mới chớm xang hè, mẹ đã mua cho tôi một chiếc mũ xinh xắn. 

c/ Cây hao hồng bạch như một làng công chúa xinh đẹp đang kheo bộ áo màu 

chắng tinh khôi của mình. 

d/ Cứ đến giờ da chơi, trên bàn lớp em lại na niệt đồ dùng học tập. 

e/ Buổi sáng, những cánh buồm lâu trên biển được lắng chiếu vào hồng giực lên 

như đàn bướm múa nượn giữa trời xanh. 

7. Em hãy viết một bức thư cho bạn giới thiệu về một trong những cảnh đẹp của 

thành phố mình và mời bạn có dịp đến thăm 

 

 

 

 

 

B. Toán  

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Khoanh vào đáp án đúng )  



Bài 1 : Mẹ 48 tuổi , con 8 tuổi thì tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ ?  

1 1 1 1
A B C D

6 8 48 12
     

Bài 2 :  Bao gạo nặng 9 kg, bao ngô nặng gấp 7 lần bao gạo.Hỏi bao ngô nặng 

bao nhiêu kiloogam? 

A. 16 kg                      B.  2kg                    C. 54kg                        D.63kg  

Bài 3 : Một số chia cho 7  được thương là 4 và số dư là 6 .Số đó là  

A. 28                       B. 34                         C. 35                      D. 36  

Bài 4 :  Bạn Sơn  cao 140 cm , có nghĩa  là Bạn Sơn cao : 

A. 1m 4dm        B.1m 40 dm                    C.140 dm                    D. 104 cm  

Bài 5 :     
1

8
 ngày là : 

A. 4 giờ                  B. 3 giờ                     C. 6 giờ                       D. 8 giờ 

Bài 6 : Số góc vuông ở hình vẽ sau là  

                                                            

A. 3 góc vuông                                        C. 6 góc vuông 

B. 4 góc vuông                                        D. 7 góc vuông   

Bài 7 

a) Số lớn là 54; số bé là 6.    b)   Số lớn là 42; số bé là 3.  

Số lớn gấp …… lần số bé.                Số lớn gấp …… lần số bé.  

Số bé bằng …… số lớn.                 Số bé bằng …… số lớn. 

Bài 8: Một mảnh vườn hình chữ nhật chiều dài 25m, chiều rộng 15m. Chu vi 

hình chữ nhật là: 

a) 40m                                     b)60m                                  c) 80m 

Bài 9: Cường và Tuấn cùng làm một bài toán. Cường làm hết 
5

1
 giờ. Tuấn làm 

hết 12 phút. Vậy:  

 



a) Cường làm nhanh hơn.                     C. Tuấn làm nhanh hơn. 

b) Cường và Tuấn làm bằng nhau. 

Bài 10: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ trống: 

      a. 28 - (15 - 7) .......... 28 - 15 + 7            b. 840 : (2 + 2) ............ 120 

II . PHẦN TỰ LUẬN  

Bài 1 :  Đặt tính và tính  

2379  +  2725          5876 -  3159                254 x 4             756  :  9              

Bài 2 :  Tính giá trị của biểu thức  

872  :  2  + 1329                3274  -  784 : 7                   125 x  ( 95 – 89 )  

Bài 3 : Viết số thích hợp vào chỗ có dấu chấm  

1

5
 giờ   =  ................phút                                             8m 9dm   = ..............dm 

9 kg    =  .................g                                                  5hm 4m  =  ..............m 

Bài 4 :   Có 426  quyển sách được xếp đều vào 3 tủ , mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi 

ngăn có bao nhiêu quyển sách ? Biết mỗi ngăn có số sách như nhau  

Bài 5 : Việt  có 100 cái kẹo , Nam  có số kẹo bằng 
1

5
 số kẹo của Việt  Hỏi :  

a. Cả hai bạn Nam và Việt có tất cả bao nhiêu cái kẹo  ?  

b. Số kẹo cả hai bạn gấp mấy lần số kẹo của Nam 

Bài 6 :  Một trang trại có 375 con gà .Trang trại  bán đi 1/5 số con gà , số gà còn 

lại sau khi bán được nhốt vào các chuồng, mỗi chuồng 10 con. Hỏi có bao nhiêu 

chuồng gà ?  

Bài 7: Tìm một số biết số đó chia cho 8 thì được thương là 18 và số dư lớn 

nhất? 

 


